	ĐỀ 16
	ĐỀ ÔN THI HKII

MÔN: Vật Lí  11 - Cơ bản

Thời gian làm bài: 45 phút

(30 câu trắc nghiệm)


Câu 1: Một người phải điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn là 88 cm  để ngắm chừng ở vô cực. Khi đó, ảnh có độ bội giác là 10. Tiêu cự của vật kính và thị kính lần lượt là

A. 80 cm và 8 cm.
B. 8 cm và 80 cm.
C. 79,2 cm và 8,8 cm.

D. 8,8 cm và 79,2 cm.
Câu 2: Độ phóng đại của kính hiển vi có độ dài quang học δ = 12 (cm) là k1 = 30. Tiêu cự của thị kính f2 = 2cm và khoảng nhìn rõ ngắn nhất của người quan sát là Đ = 30 (cm). Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là:

A. 75 (lần).
B. 180 (lần).
C. 450 (lần).

D. 900 (lần).
Câu 3: Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực có công thức là:

A. G∞ = Đ/f.
B. 
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Câu 4: Số bội giác của kính lúp 
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trong đó:

A. α là góc trông trực tiếp vật, α0 là góc trông ảnh của vật qua kính.
B. α là góc trông ảnh của vật qua kính , α0 là góc trông trực tiếp vật.
C. α là góc trông ảnh của vật qua kính, α0 là góc trông trực tiếp vật khi vật ở cực cận.
D. α là góc trông trực tiếp vật khi vật ở cực cận., α0 là góc trông trực tiếp vật.
Câu 5: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ -1 (dp). Khoảng nhìn rõ khi đeo kính của người này là:

A. Từ 13,3 (cm) đến 75 (cm).
B. Từ 1,5 (cm) đến125 (cm).
C. Từ 14,3 (cm) đến 100 (cm).

D. Từ 17 (cm) đến 2 (m).
Câu 6: Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ + 1 (dp), người này sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt

A. 40,0 (cm).
B. 33,3 (cm).
C. 27,5 (cm).

D. 26,7 (cm).
Câu 7. Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Độ lớn của cảm ứng từ tại M và N là BM và BN thì

 A. BM = 2BN                 
B. BM = 4BN                     
C. 
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Câu 8: Qua thấu kính hội tụ, nếu vật thật cho ảnh ảo thì vật phải nằm trước kính một khoảng

A. lớn hơn 2f.
B. bằng 2f.
C. từ f đến 2f.


D. từ 0 đến f.
Câu 9: Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc trước một thấu kính phân kì tiêu cự 20 cm một khoảng 60 cm, ảnh của vật nằm

A. trước kính 15 cm.
B. sau kính 15 cm.
C. trước kính 30 cm.


D. sau kính 30 cm.
Câu 10: Nhận xét nào sau đây về các tật của mắt là không đúng ?

A. Mắt cận không nhìn rõ được các vật ở xa, chỉ nhìn rõ được các vật ở gần.
B. Mắt viễn không nhìn rõ được các vật ở gần, chỉ nhìn rõ được các vật ở xa.
C. Người bị cận thị khi về già không nhìn rõ vật ở gần mà cũng không nhìn rõ vật ở xa.
D. Mắt lão hoàn toàn giống mắt viễn.
Câu 11: Kính lúp dùng để quan sát vật có kích thước:

A. nhỏ.
B. rất nhỏ.
C. lớn.

D. rất lớn.
Câu 12: Thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi

A. hai mặt cầu lồi.

B. hai mặt phẳng.
C. hai mặt cầu lõm.

D. hai mặt cầu hoặc một mặt cầu, một mặt phẳng.
Câu 13: Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

A. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
C. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 14: Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ

A. tăng 2 lần.
B. tăng 4 lần.
C. tăng 
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 lần.                    
D. chưa đủ dữ kiện để xác định.
Câu 15: Khi chiếu ánh sáng đi từ nước (n = 4/3) sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là:

A. igh = 41048’.
B. igh = 48035’.
C. igh = 62044’.
D. igh = 38026’.
Câu 16: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng:

A. luôn lớn hơn 1.
B. luôn nhỏ hơn 1.
C. luôn bằng 1.
D. luôn lớn hơn  0.
Câu 17. Trong một từ trường có chiều từ trong ra ngoài, một điện tích âm chuyển đồng theo phương ngang chiều từ trái sang phải. Lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích có chiều

 A. từ dưới lên trên.
B. từ trên xuống dưới.
C. từ trong ra ngoài.

D. từ trái sang phải.
Câu 18: 1 Vêbe bằng

A. 1 T.m2.
B. 1 T/m.
C. 1 T.m.
D. 1 T/ m2.
Câu 19: Cho véc tơ pháp tuyến của diện tích vuông góc với các đường sức từ thì khi độ lớn cảm ứng từ tăng 2 lần, từ thông:

A. bằng 0.
B. tăng 2 lần.
C. tăng 4 lần.
D. giảm 2 lần.
Câu 20: Độ lớn suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức:

A. 
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Câu 21. Cho chiết suất của nước bằng 4/3, của benzen bằng 1,5, của thủy tinh flin là 1,8. Không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần khi chiếu ánh sáng từ

 A. từ nước vào benzen.

B. từ thủy tinh flin vào nước.

 C. từ thủy tinh flin vào benzen.


D. từ thủy tinh flin vào chân không.
Câu 22: Một ống dây có dòng điện chạy qua giảm đều từ 1,2 (A) đến 0,4 (A) trong khoản thời gian 0,2 (s). Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,4 (H). Suất điện động tự cảm trong ống dây là:

 A. 0,8 (v).     

 B.1,6 (v) .                     

 C. 2,4 (v).          

 D. 100(v)

Câu 23: Trong  hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì :

A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.
B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.

C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.
D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.

Câu 24. Nội dung nào sau đây là sai ?

A. Khoảng cách từ quang tâm của thủy tinh thể đến võng mạc thay đổi khi mắt điều tiết

B. Đường kính của con ngươi thay đổi sẽ thay đổi cường độ chiếu sáng lên võng mạc

C. Dịch thủy tinh và thủy dịch đều có chiết suất bằng 1,333

D. Võng mạc của mắt đóng vai trò như phim trong máy ảnh

Câu 25:  Chiếu tia sáng đơn sắc từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông gốc với tia khúc xạ. Góc tới i được tính theo công thức

A. sin i = n       

    B.sin i  =  1/n   

   C. tan i =n         

   D. tan i = 1

Câu 26: Một lớp nước trong chậu có chiều cao 20( cm). Một người đứng ngoài không khí nhìn thấy đáy chậu cách mặt nước một khoảng là (cho biết chiết suất của nước là 4/3/)

A. 10(cm).    

    B. 15( cm). 

    C.  20 (cm) .   

    D. 25 ( cm).

Câu 27: Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt nước (n = 4/3) với góc tới là 450. Góc hợp bởi tia khúc xạ  và tia tới là:     A. D= 320 01’ .       
B. D= 450  .     
C. D= 250 32’  .        

D. D= 120 58’.
Câu 28: Chùm tia sáng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa hai môi trường thì:

A. Tia khúc xạ sáng như tia tới.             
B. Tia phản xạ sáng như tia tới.
C. Tia khúc xạ sáng mờ hơn tia tới.                   
D. Tia phản xạ sáng hơn tia tới.

Câu 29. Phát biểu nào sau đây về kính lúp là không đúng?

A. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông để quan sát các vật nhỏ.

B. vật cần quan sát đặt trước thấu kính hội tụ (kính lúp) cho ảnh lớn hơn vật.

C. Kính lúp đơn giản là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

D. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh thật lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

Câu 30: Cho tia sáng đi từ nước (n=4/3) ra không khí, sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới thoả mãn điều kiện là : 

A. i <  490. .                 
B. i >  420 .                        C. i >  490 .

D. i >  430 . 

Câu 31: Chiếu chùm tia sáng song song tới lăng kính, tăng dần góc tới i từ giá trị nhỏ nhất thì: 

 A. D tăng theo i .           

B. D giảm dần.

 C.  D tăng tới một giá trị xác định rồi giảm dần.        
D. D giảm tới một giá trị xác định rồi tăng dần.
Câu 32: Chiếu  chùm tia sáng vào mặt bên của một lăng kính đặt trong không khí thì

A. góc khúc xạ bé hơn góc tới.

B. Góc tới tại mặt bên thứ hai bé hơn góc ló.

C. Luôn luôn có chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai.
D. Chùm sáng bị lệch khi đi qua lăng kính.
Câu 33: Ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ :

 A. luôn nhỏ hơn vật.                       B. luôn lớn hơn vật.               C. luôn cùng chiều với vật.             D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.
Câu 34: Một ống dây dài 50 cm có 1000 vòng dây mang một dòng điện là 5 A. Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống là

A. 8 π mT.
B. 4 π mT.
C. 8 mT.

D. 4 mT.
Câu 35: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. thẳng.
B. song song.
C. thẳng song song.
              D. thẳng song song và cách đều nhau.
Câu 36: Trên vành kính lúp có ghi x10, tiêu cự của kính lúp:

A. f = 10 (m).
B. f = 10 (cm).
C. f = 2,5 (m).

D. f = 2,5 (cm).
Câu 37: Một kính thiên văn học sinh gồm vật kính có tiêu cự f1 = 1,2 (m), thị kính có tiêu cự f2 = 4 (cm). Khi ngắm chừng ở vô cực, số bội giác của kính là:

A. 120 (lần).
B. 30 (lần).
C. 4 (lần).

D. 10 (lần).
Câu 38: Độ lớn của lực lo-ren-xơ được tính theo công thức:

A. 
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Câu 39: Thấu kính có độ tụ D = 5 (dp), đó là:

A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 5 (cm).
B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 20 (cm).
C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 5 (cm).
D. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 20 (cm).
Câu 40: Lăng kính phản xạ toàn phần có tiết diện là

A. tam giác đều.
B. tam giác cân.
C. tam giác vuông.

D. tam giác vuông cân
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